CHECKLIST
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị được đánh giá: Khoa EEE
Ngày hiệu lực: 

	Quá trình, hoạt động được đánh giá
	Điều khoản ISO 9001:2015
	Các yêu cầu tuân thủ liên quan
	Bằng chứng đánh giá
	Phân loại phát hiện đánh giá
	Mức độ rủi ro

	Thực hiện chương trình đào tạo Kỹ sư thực hành Công nghệ Điện - Điện tử
	4.2; 
	Nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm: 
· Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ KỸ SƯ THỰC HÀNH đáp ứng yêu cầu của khách hàng
· Đào tạo KỸ SƯ THỰC HÀNH đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
· Chất lượng đào tạo đảm bảo như cam kết 
· Môi trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện
	· Kết quả học tập sinh viên khóa 2016-2019 và 2017-2019
· Khảo sát doanh ngiệp
· Môi trường thực tế tại trường
	
	

	
	8.5
	Sản xuất và cung ứng dịch vụ:
· Thực hiện chương trình đào kỹ sư thực hành CN Đ-ĐT theo tiến độ
· Phân công GV giảng dạy
· Phân xưởng thực hành theo đúng chức năng môn học
	· Chương trình chi tiết các ngành đào tạo và tiến độ đào tạo do P.TS-ĐT cung cấp
· Bảng phân công tổ chuyên môn và TKB
· Thời khóa biểu
	
	

	
	8.6
	Thông qua sản phẩm và dịch vụ:
· Tổng kết đánh giá sinh theo học kỳ
· Tổng kết đánh giá sinh viên theo năm học
· Tổng kết đánh giá toàn khóa học đề nghị cấp bằng kỹ sư thực hành theo chuyên ngành đào tạo
	· Bảng tổng kết đánh giá từng sinh viên/học kỳ
· Bảng tổng kết đánh giá từng sinh viên/năm học
· Bảng tổng kết đánh giá từng sinh viên/toàn khóa học
	
	

	
	8.7
	Kiểm soát đầu ra không phù hợp
· Phân phòng thực hành không phù hợp với môn học
· Một số phòng thực hành trên các phòng G1.3.. nóng ảnh hưởng đến quá trình thực hành của SV
	· Phân phòng thực hành trên thời khóa biểu
· Đo nhiệt độ các phòng thực hành G1.3…
	
	

	
	6.1
	Có xác định rủi ro, cơ hội liên quan đến chương trình đào tạo hiện có để làm đầu vào cho việc hoạch định thiết kế chương trình đào tạo
	
	
	

	
	8.4
	Chọn nguồn lực bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động thiết kế và phát triển chương trình đào tạo
· Cuối khóa học gởi sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp thời gian 8 tuần
	· Bảng kết kết quả thực tập của sinh viên ngoài doanh nghiệp
	
	

	
	6.2
	Các quá trình liên quan đến mục tiêu phát triển của chương trình đào tạo
· Số sinh viên bỏ học sau một năm: <20% tổng số Sinh viên nhập học khóa Cao đẳng 2017-2019
· Đat chuyên môn KỸ SƯ THỰC HÀNH: Tốt nghiệp loại Khá trở lên > 10%
· Số SV tốt nghiệp có việc làm: > 85% phản hồi của sinh viên
· Tuân thủ các yêu cầu luật định đối với ngành đào tạo: Không có vụ kiện liên quan đến quá trình đào tạo
	· Bảng mục tiêu và hoạch định để đạt mục tiêu
· Bảng theo dõi KPI quá trình thực hiện chương trình đào tạo
	
	

	
	10.2
	Hành động khắc phục liên quan đến sự không phù hợp
· Phân lại phòng học thực hành cho  phù hợp với môn học
· Đặt thêm quạt và máy lạnh cho các phòng thực hành G1.3…
	· Thời khóa biểu các lớp thực hành
· Thực tế tại các phòng thực hành G1.3
	
	

	
	7.2
	Năng lực của người tham gia thiết kế đào tạo có đúng theo quy định không?
	
	
	

	
	7.1.2
	Con Người
· Phân công GV dạy đúng chyên ngành
	· Bằng chuyên môn và TKB 
	
	

	
	7.1.3
	Cơ sở hạ tầng
· Máy móc, thiết bị thực hành  phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tập và chuẩn đầu ra 
· Phòng thực đảm bảo an toàn cho sinh viên trong quá trình thực tập
· Chỗ gồi học và thực tập bảo đảm tiêu chuẩn 
· Môi trường học tập bảo đảm
	· Hồ sơ máy móc, thiết bị tại phòng thực hành. Khảo sát người học

	
	

	
	7.1.5
	Nguồn lực theo dõi và đo lường
· Tổ chức dự giờ,  kiểm tra  chuyên môn giáo viên/HK
· Tổ chức thao giảng cấp khoa/ năm học
	· Hồ sơ giáo viên
· [bookmark: _GoBack]Hồ sơ tổ chức thao giảng cấp khoa
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